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	Số: 1298/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu hoạt chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước cấp SĐK đợt 146
	Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Các công ty đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Thông tư số 38/2013/TT-BYT ngày 15/11/2013 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì trực tiếp với thuốc;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu hoạt chất làm thuốc (trừ các nguyên liệu thuộc danh mục thuốc gây nghiện, hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc) được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của các thuốc trong nước cấp số đăng ký ngày 12/8/2014 (Đợt 146) theo Phụ lục đính kèm.

Danh mục nguyên liệu hoạt chất được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử Cục Quản lý Dược www.dav.gov.vn - Mục TT về đấu thầu thuốc.

Cục Quản lý Dược thông báo để công ty biết và thực hiện.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, ĐK.
	KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
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	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Danh muc




_1485239967.xls
Danh muc

		Phụ lục: Danh mục nguyên liệu hoạt chất làm thuốc được phép nhập khẩu 
không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của các thuốc trong nước cấp SĐK đợt 146
(Đính kèm theo công văn số 1298/QLD-ĐK ngày 23  tháng 01 năm 2015 của Cục Quản lý Dược)

		Thuốc thành phẩm										Nguyên liệu hoạt chất

		TT
(1)		Tên thuốc
(2)		SĐK 
(3)		Ngày hết hạn SĐK (dd/mm/yy)
(4)		Tên NSX 
(5)		Dược chất (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối …)
(6)		Tiêu chuẩn dược chất
(7)		Tên NSX nguyên liệu
(8)		Địa chỉ NSX nguyên liệu
(9)		Nước sản xuất 
(10)		CV

				Clindamycin 150		VD-21226-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm 3/2		Clindamycin hydroclorid		DĐVN4		Henan Topfond Pharmaceutical CO., Ltd		No 2, Guangming road, Yicheng, Zhumadian, Henan, China		China		Chiến

				Eftifarene 20 mg		VD-21227-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm 3/2		Trimetazidin dihydroclorid		JP 16		Trichem Life Sciences Ltd		Pilot No K57. MIDC Tarapur, Taluk, Palhgar, India		India		Chiến

				Etimid 10		VD-21228-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm 3/2		Ezetimib		NSX		Inogent Laboratories Private Ltd		Pilot 28A, IDA, Nacharam, Hyderabad 500 076 India		India		Chiến

				Peractam 1g		VD-21262-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Euvipharm		Bột hỗn hợp Cefoperazol natri; Sulbactam natri		NSX		BDR Pharmaceuticals International PVT. Ltd		407/408, Sharda Chambers, New Marine lines, Mumbai - 400 020 - India		India		Chiến

				Atorvastatin 10		VD-21312-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa		Atorvastatin calcium		USP 34		Stanford Chemicals, USA		Stauffer III 381 North-South Mall Stanford University Stanford, CA 94305-5025 USA		USA		Chiến

				Atorvastatin 20		VD-21313-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa		Atorvastatin calcium		USP 34		Stanford Chemicals, USA		Stauffer III 381 North-South Mall Stanford University Stanford, CA 94305-5025 USA		USA		Chiến

				Lansoprazol		VD-21314-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa		Dạng vi hạt bao tan trong ruột Lansoprazol 8,5%		NSX		Glukem Pharmaceuticals PVT, India		Plot#205/2A, First floor, Phase II, IDA, Cherlapally, Hyderabad -500051 Andhra Pradesh, India		India		Chiến

				Pantoprazol		VD-21315-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa		Dạng vi hạt Pantoprazol 15%		NSX		Polydrugs Laboratories PVT, India		A 201-202, Second Avenue, Sewri, Mumbai, MH 400015 India		India		Chiến

				Kacetam plus		VD-21316-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa		Piracetam		DĐVN4		Jingdezhen Kaimenzi Medical Chemistry		No 58, Changxi road, Jingdezhen city		China		Chiến

												Cinarizin		DĐVN4		Drugs PVT Limited -India		Plot No.315, Bhanu Enclave, Erragadda, Hyderabad, Andhra Pradesh, India		India		Chiến

				Simvastatin		VD-21317-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa		Simvastatin		USP 34		Xenos, Biorescources. Inc, USA		16229 Westwood Business Park, Saint Louis, Missouri (MO), 63021, USA		USA		Chiến

				Fusidic 2%		VD-21346-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình		Acid fucidic		BP 2007		OJSC - Biosintez - Penza, Rusia; Nhà cung cấp: Peak International Products BV		Spankerenseweg 16, 6974 BC Leuvenheim, Hà Lan		Holand		Chiến

				Kegefa-F		VD-21347-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình		Ketoconazol		DĐVN4		Bulk Drugs and Chemicals		Plot No. N-198, Tarapar, Biosar -401506, Dist. Jhane Maherashtra		India		Chiến

												Neomycin sulfat		DĐVN4		Chemio Pharm		L.go Toscanini 1-20122 Milano		Italy		Chiến

				Medsolu 16mg		VD-21348-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình		Methyl prednisolon		DĐVN4		Tianjin Tianmao Technology Development Corp China		Hi - Tech Building A, Rm507-511, Huatian road, Huayuan Industry, Tianjin 300384 China		China		Chiến

				Medsolu 4mg		VD-21349-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình		Methyl prednisolon		DĐVN4		Tianjin Tianmao Technology Development Corp China		Hi - Tech Building A, Rm507-511, Huatian Road, Huayuan Industry, Tianjin 300384 China		China		Chiến

				Vitamin C 250 mg		VD-21350-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình		Acid ascorbic		DĐVN4		Aland (Jiangsu) Nutraceutical CO., Ltd; Nhà cung cấp: Opsonin Pharma Limited		Jiangshan Road, Jiangjang, Jiangsu (214500) China; Opsonin Buiding, 30 Eskaton, Dhaka - 1000, Bangladesh		China; Bangladesh		Chiến

				Magnesium - B6		VD-21395-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm TW 25		Pyridoxin hydroclorid		BP 2009		Jiangxi Tianxin Pharmaceutical CO., Ltd		Le'anjiang Industrian Zone Leping, Jiangxi 333300, China		China		Chiến

				Paracetamol 500mg		VD-21396-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm TW 25		Paracetamol		USP 32		Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical CO., Ltd		No. 368 Jianshe Street, Hengshui City, Hebei Province, 053000, China		China		Chiến

				Paracetamol 500mg		VD-21397-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm TW 25		Paracetamol		USP 32		Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical CO., Ltd		No. 368 Jianshe Street, Hengshui City, Hebei Province, 053000, China		China		Chiến

				Paracetamol 500mg		VD-21398-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm TW 25		Paracetamol		USP 32		Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical CO., Ltd		No. 368 Jianshe Street, Hengshui City, Hebei Province, 053000, China		China		Chiến

				Paracetamol 500mg		VD-21399-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm TW 25		Paracetamol		USP 32		Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical CO., Ltd		No. 368 Jianshe Street, Hengshui City, Hebei Province, 053000, China		China		Chiến

				Paracetamol 500mg		VD-21400-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm TW 25		Paracetamol		USP 32		Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical CO., Ltd		No. 368 Jianshe Street, Hengshui City, Hebei Province, 053000, China		China		Chiến

				Paracetamol 500mg		VD-21401-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm TW 25		Paracetamol		USP 32		Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical CO., Ltd		No. 368 Jianshe Street, Hengshui City, Hebei Province, 053000, China		China		Chiến

				Paracetamol 500mg		VD-21402-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm TW 25		Paracetamol		USP 32		Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical CO., Ltd		No. 368 Jianshe Street, Hengshui City, Hebei Province, 053000, China		China		Chiến

				Medikids		VD-21408-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược TW Mediplantex		L-Lysin hydroclorid		USP 30		Jizhou City Huayang Chemical CO., Ltd		Xinzhuang Industrial Park Jizhou City Hebei Province		China		Chiến

												Thiamin hydroclorid		DĐVN4		Zhejiang Charioteer Pharmaceutical CO., Ltd		Room A-804B, No. 1518, Minsheng Road, Pudong, Shanghai		China		Chiến

												Pyridoxin hydroclorid		DĐVN4		Zhejiang Tiaxin Pharmaceutical CO., Ltd		No. 215 Fengze Road, Tiantai, Zhejiang		China		Chiến

												Cyanocobalamin		DĐVN4		North China Pharmaceutical Victor CO., Ltd		No. 9, Zhaiying North Street, Shijazhuang, Hebei 050031, China		China		Chiến

				Ambron		VD-21411-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược Vacopharm		Ambroxol hydroclorid		BP 2009		Hangzhou Deli Chemical CO., Ltd		RM. 1115, Jingui Mansion, No 387, Gudun Road, Xihu District, Hangzhou, China		China		Chiến

				Clopidogrel		VD-21412-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược Vacopharm		Clopidogrel bisulfat		USP 34		DR. Reddy' S		Plot No. 137, 138, 145&146, S.V.Co-op. Industrial Estate, Bollaram, Jinnaram Madal, Medak Dist.A.P, India		India		Chiến

				Clorpheniramin		VD-21413-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược Vacopharm		Clorpheniramin maleat		DĐVN4		Supriya Lifescience LTD		207/208 Udyog Bhavan, Sonawala Road, Goregaon (East), Mumbai-400 063 Maharashatra, India		India		Chiến

				Degevic		VD-21414-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược Vacopharm		Paracetamol		DĐVN4		Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical CO., Ltd		No. 368 Jianshe Street, Hengshui City, Hebei Province, 053000, China		China		Chiến

				Fencedol		VD-21415-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược Vacopharm		Paracetamol		DĐVN4		Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical CO., Ltd		No. 368 Jianshe Street, Hengshui City, Hebei Province, 053000		China		Chiến

												Ibuprofen		DĐVN4		Iol Chemicals and Pharmaceuticals Limited		85 Industrial Area 'A', Ludhiana. 141 003 (Pb.), India		India		Chiến

				Vadol A 325		VD-21416-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược Vacopharm		Paracetamol		DĐVN4		Mallinckrodt INC		675 McDonnell Blvd, ST. Louis, MO 63042, USA		USA		Chiến

				Vasomin 500		VD-21417-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược Vacopharm		Glucosamin hydroclorid		DĐVN4		Yangzhou Rixing Bio-Tech CO., Ltd		No.58 Wuan RD, Gaoyou City, Jiangsu, China		China		Chiến

				Rhumenol flu 500		VD-21439-14		12/08/19		Công ty cổ phần LD dược phẩm Medipharco-Tenamyd BR s.r.l		Acetaminophen		USP 32		Mallinckrodt Chemical Limited		Hall lane Staveley Chesterfield Derbyshire S43 3RW		United Kingdom		Chiến

												Dextromethorphan hydrobromid		USP 32		Dr. Reddy' s Laboratories Limited		7-1-27 Ameerpet, Hyderabad - 500 016		India		Chiến

												Loratadin		USP 32		Morepen Laboratories Ltd		Antriksh Bhawan, 22. Kasturba Gandhi Marg Delhi, Delhi, India		India		Chiến

				Giboda 300		VD-21459-14		12/08/19		Công ty cổ phần LD dược phẩm Medipharco-Tenamyd BR s.r.l		Gabapentin		USP 32		Hangzhou Starshine Pharmaceutical CO., Ltd		No. 508 Wensan Road, Hangzhou, China		China		Chiến

				Acyclovir		VD-21460-14		12/08/19		Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco		Acyclovir		USP 34		Zhejiang Charioteer Pharmaceutical CO., Ltd, China		Tongyuanxi, Dazhan, Xianju, Zhejiang Province, 317321, China		China		Chiến

				Cybercef 750 mg		VD-21461-14		12/08/19		Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco		Sultamicinllin tosilat		CP 2010		Zhejiang Xinhua Pharmaceutical CO., Ltd, China		Linhai Zone, Linhai, Zhejiang, China		China		Chiến

				Dorotril - H		VD-21462-14		12/08/19		Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco		Lisinoprin dihydrat		USP 34		Lupin Limited-India		198-202, New Industrial Area No. 2, Mandideep 462 046 District Raisen (M.P)		India		Chiến

												Hydrochlorothiazid		BP 2010		Pharmaceutical Works Polpharma S.A, Poland		Pelplinska 19, 83-200 Starogard Gdanski Poland		Poland		Chiến

				Dospasmin 40 mg		VD-21463-14		12/08/19		Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco		Alverin citrat		BP 2010		Yancheng Chemhome Chemical CO., Ltd, China		No. 10-1 Jianjundonglu Yancheng, jiangsu, China		China		Chiến

				Dotoux plus		VD-21464-14		12/08/19		Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco		Paracetamol		USP 34		Mallinckrodt Inc		8801 Capital Boulevard Raleigh NC 27616		USA		Chiến

												Dextromethorpharn hydrobromid		BP 2010		Dr. Reddy' s Laboratories Ltd -		Plot No. 9. JN Pharma City, Parawada Visakhapatnam -531021, A.P		India		Chiến

												Loratadin		USP 34		Vasudha Pharma Chem Limited.		78/A, Vengal Rao Nagar, Hyderabad - 38 Andhra Pradesh,		India		Chiến

				Cefapezone		VD-21499-14		12/08/19		Công ty TNHH dược phẩm Shinpoong Daewoo		Cefoperazon natri		USP 33		Shin Poong Pharmaceutical CO., Ltd		434-4 Moknae-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea		Korea		Chiến

				Divales		VD-21500-14		12/08/19		Công ty TNHH dược phẩm Shinpoong Daewoo		Valsartan		USP 32		Shin Poong Pharmaceutical CO., Ltd		434-4 Moknae-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea		Korea		Chiến

				Divales		VD-21501-14		12/08/19		Công ty TNHH dược phẩm Shinpoong Daewoo		Valsartan		USP 32		Shin Poong Pharmaceutical CO., Ltd		434-4 Moknae-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea		Korea		Chiến

				Loxfen		VD-21502-14		12/08/19		Công ty TNHH dược phẩm Shinpoong Daewoo		Loxoprofen natri dihydrat		JP 16		Shin Poong Pharmaceutical CO., Ltd		434-4 Moknae-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea		Korea		Chiến

				Shincef		VD-21503-14		12/08/19		Công ty TNHH dược phẩm Shinpoong Daewoo		Cefuroxim natri		USP 32		Shin Poong Pharmaceutical CO., Ltd		434-4 Moknae-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea		Korea		Chiến

				Shinpoong Cefaxone		VD-21504-14		12/08/19		Công ty TNHH dược phẩm Shinpoong Daewoo		Ceftriaxon natri		USP 32		Shin Poong Pharmaceutical CO., Ltd		434-4 Moknae-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea		Korea		Chiến

				Femirat		VD-21564-14		12/08/19		Công ty TNHH Phil Inter Pharma		Sắt Fumarat		USP 35		Polydrug Laboratories PVT Ltd		Ambernath Industrial Area		India		Chiến

												Acid folic		USP 35		DMS		2 Havelock Road #04-01		Singapore		Chiến

												Cyanocobalamin 0,1%		NSX		Basf A/S		Carl-Bosch-Str.38, 67056 Ludwigshafen		Germany		Chiến

												Lysin hydroclorid		USP 35		Ningbo Zhenhai Haide Biochem CO., Ltd		799 Fengxiang Road Xiepu, Zhenhai, Ningbo 315204 China		China		Chiến

				Lubirine		VD-21565-14		12/08/19		Công ty TNHH Phil Inter Pharma		L-ornithin L-aspartat		NSX		Ilshin Chemical CO., Ltd - Korea		287-2, Bugjeong, Yangsan, Kyungnam, 626-111 Korea		Korea		Chiến

				Macibin		VD-21566-14		12/08/19		Công ty TNHH Phil Inter Pharma		Acid ursodeoxycholic		USP 32		Marenis Pharma GmbH		Schillerstrasse 1, 55411 Bingen am Rhein, Germany		Germany		Chiến

				Nyvagi		VD-21567-14		12/08/19		Công ty TNHH Phil Inter Pharma		Nystatin		DĐVN4		Antibiotice		1, Valea Lupului Street, Iasi 707410,		Romania		Chiến

												Nifuratel		NSX		Jinan Jiaquan Chemical CO., Ltd		Yidonghuayuan Huaxin Road, Licheng District, Jinan		China		Chiến

				Deep Relief		VD-21568-14		12/08/19		Công ty TNHH Rohto - Mentholatum Việt Nam		Ibuprofen		USP 36		BASF Corpotation		Highway 77 South USA - 78343 Bishop Texas		USA		Chiến

												L-Menthol		JP 16		Takasago International Corporation		Iwata, 1 Ebitsuka, Iwata City, Kanagawa, Japan.		Japan		Chiến

				V.Rohto vitamin		VD-21569-14		12/08/19		Công ty TNHH Rohto - Mentholatum Việt Nam		Potassium L-aspartat		JP 16		ALPS Pharmaceutical Industry CO., Ltd		2-10-15 Furukawa-cho Mukai-machi, Hida-shi, Gifu 509-4241		Japan		Chiến

												Pyridoxin hydrochlorid		JP 16		Zhejiang Tianxin Pharmaceutical CO., Ltd		No. 215 Fengze Road, Tiantai, Zhejiang,		China		Chiến

												Sodium chondroitin sulfat		JP 16		Maruha Nichiro Food, Inc		8-1 Kiyohara-Kogyodanchi, Utsunomiya-City, Tochigi Prefecture, 321-3231		Japan		Chiến

												D-alpha-tocopherol acetat		JP 16		Tama Biochemical CO., Ltd		810 Ichouhata, Chuo-City, Yamanashi 409-3813		Japan		Chiến

												Chlorpheniramin maleat		JP 16		Kongo Chemical CO., Ltd		No.3, Himata, Toyama 930-0912		Japan		Chiến

				Ausmezol-D		VD-21208-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược Hà Tĩnh		Omeprazol (dạng vi hạt bao tan trong ruột)		DĐVN IV		Amoli Organics Pvt. Ltd		407, Dalamal House, Jamnalal Bajaj Road, Nariman Point, Mumbai -400021		India		Hương

												Domperidon maleat		DĐVN IV		Ray Chemical Pvt.Ltd		2000 Ray House, Ynk Nt Pol Station, Near Yelahanka, Yelahanka, Bengaluru, Karnataka 560064		India		Hương

				Hỗn dịch Greenkid		VD-21209-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược Hà Tĩnh		Calci carbonat		DĐVN IV		Sudeep Pharma Ltd		129/1/A GIDC, Nandesari
Vadodara – 391340 Gujarat		India		Hương

												Vitamin D3		DĐVN IV		Zhejiang Garden Biochemical High-Tech Stock Co.,Ltd		No. 166, Street 20, Economic & Technological Development Zone, Hangzhou, Zhejiang		China		Hương

				Vi nang Cetirizin		VD-21211-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược Hà Tĩnh		Cetirizin hydroclorid (dạng vi nang)		DĐVN IV		Hangzhou UNIWISE International Co., Ltd		E-19F, Dongqiing Building, 52 Qungchun Rd, Hangzhou		China		Hương

				Newnalgine		VD-21210-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược Hà Tĩnh		Paracetamol		DĐVN IV		Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co.,Ltd.		368 Jianshe Street Hengshui City Hebei Province		China		Hương

				Diintasic		VD-21205-14		12/08/19		Công ty cổ phần Dược Đồng Nai		Paracetamol		DĐVN IV		Hebei Jiheng (Group) pharmacy Co.Ltd		393 East Heping Road, Shijizhuang City, Hebei Province		China		Hương

				Donasore		VD-21206-14		12/08/19		Công ty cổ phần Dược Đồng Nai		Prednison		BP 2010		Tianjan TianMao Technology Development Corp.Ltd		Hi-Tech Building A, Room507-511, Huatian Road, Huayuan Industry Park, Tianjin 300384		China		Hương

				Prednison		VD-21207-14		12/08/19		Công ty cổ phần Dược Đồng Nai		Prednison		BP 2010		Tianjan TianMao Technology Development Corp.Ltd		Hi-Tech Building A, Room507-511, Huatian Road, Huayuan Industry Park, Tianjin 300384		China		Hương

				Acyclovir STADA 400mg		VD-21528-14		12/08/19		Công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM		Acyclovir		USP 35		Zhejiang Charioteer Pharmaceutical Co., Ltd.		Dazhan Nongchang, Xianju, Zhejiang		China		Hương

				Prednisolone STADA 5mg		VD-21537-14		12/08/19		Công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM		Prednisolon		DĐVN IV		Tianjin Tianyao Pharmaceuticals Co., Ltd.		Số 19, đường xinye 9th, 
  Khu vực phát triển kinh tế - kỹ thuật Tây Thiên Tân,
  Thiên Tân 300462		China		Hương

				Bisoprolol STADA 10 mg		VD-21529-14		12/08/19		Công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM		Bisoprolol fumarat		EP 7.0		Moehs Iberica S.L.		Polígono Rubí Sur
   César Martinell I Brunet No 12A   08191 Rubí (Barcelona)		Spain		Hương

				Bisoprolol STADA 5 mg		VD-21530-14		12/08/19		Công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM		Bisoprolol fumarat		EP 7.0		Moehs Iberica S.L.		Polígono Rubí Sur
   César Martinell I Brunet No 12A   08191 Rubí (Barcelona)		Spain		Hương

				Lansoprazol STADA 30 mg		VD-21532-14		12/08/19		Công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM		Lansoprazol vi hạt 8.5%		NSX		Lee Pharma Limited		Survey no.199, Plot no.3 &4, Rajiv Gandhi Nagar Indl Extention, Prasanthi Nagar, Kukatpally, HYDERABAD – 500 072		India		Hương

				Losartan STADA 25mg		VD-21534-14		12/08/19		Công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM		Losartan kali		USP 35		Hetero Labs Ltd.		Survey No.10, I.D.A, Gaddapotharam Village, Jinnaram Mandal, Medak district, Andhra Pradesh		India		Hương

				Orlistat STADA 120 mg		VD-21535-14		12/08/19		Công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM		Vi hạt Orlistat 50%		NSX		Titan Laboratories Pvt. Ltd., India.		Plot No. - E27/1 & E27/2, M.I.D.C. – Mahad, Village – JITE, Dist. – Raigad, PIN – 402309, MAHARASHTRA STATE		India		Hương

				Partamol 325		VD-21536-14		12/08/19		Công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM		Paracetamol		EP 7.0		Mallinckrodt Inc		Raleigh Pharmaceutical Plan
  Đại lộ 8801 Capital
  Raleigh, NC 27616
  USA.		USA		Hương

				Enalapril AL 5mg		VD-21531-14		12/08/19		Công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM		Enalapril maleat		EP 7.0		Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd.		Xunquiao Linhai, Zhejiang 317024		China		Hương

				Lisinopril STADA 10 mg		VD-21533-14		12/08/19		Công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM		Lisinopril dihydrat		EP 7.0		ZHEJIANG HUAHAI Pharm, Co., Ltd.		Xunquiao Linhai, Zhejiang 317024		China		Hương

				Spyrathepharm		VD-21428-14		12/08/19		Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa		Acetylspiramycin		CP 2005		Henan topfond Pharmaceutical Ltd		No.2, Guangming RD., Zhumadian Henan		China		Hương

				Thephavit		VD-21429-14		12/08/19		Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa		Acid ascorbic		DĐVN IV		Hebei Welcome Pharm. Co. Ltd		No.11, Diying North Avenue, Chang'an, Shijiazhuang, Hebei		China		Hương

				Glumarix		VD-21431-14		12/08/19		Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar		Oxetacain		BP 2007		Hetero Drugs Limited		7-2-A2, Hetero Corporate
Industrial Estates Sanath Nagar Hyderabad - 500 018. A. P.		India		Hương

												Nhôm hydroxid
(dưới dạng nhôm hydroxid gel khô)		DĐVN IV		SPI Pharma INC		40 Cape Henlopen Dr
Lewes, DE 19958		USA		Hương

												Magnesi hydroxid		DĐVN IV		SPI Pharma INC		40 Cape Henlopen Dr
Lewes, DE 19958, USA		USA		Hương

				Audria		QLĐB-449-14		12/08/16		Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar		Levonorgestrel		DĐVN IV		Qinhuangdao zizhu 
pharmaceutical Co., Ltd		No 10 Longhai Road, Economic and Technological 
Development Zone, Qinhuangdao, Hebei Province		China		Hương

				Tyrothricin 
Pastille		VD-21434-14		12/08/19		Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar		Tyrothricin		USP 30		Xellia Pharmaceuticals Ltd.		Szállás u. 3
1107 Budapest		Hungary		Hương

				Lactate ringer
& dextrose 5%		VD-21432-14		12/08/19		Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar		Natri clorid		DĐVN IV		Dominion Salt Ltd.		89 Totara St, 
Mount Maunganui 3116		New zealand		Hương

												Calci clorid 
(dưới dạng calci clorid dihydrate)		DĐVN IV		Merck		Frankfurter StraBe 250,
 64293 Darmstadt		Germany		Hương

												Natri lactat		BP 2007		Galactic		23-7760 Escanaffles		Belgium		Hương

												Dextrose		USP 30		Roquette		Roquette Freres, 
1, Rue De La Haute Loge,
 62136 Lestrem.		France		Hương

				Augbactam 625		VD-21430-14		12/08/19		Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar		Acid clavulanic (dưới dạng Kali clavulanate kết hợp với Microcrystalline cellulose tỷ lệ 1:1)		BP 2007		Lek Pharmaceuticals d.d.		Verovskova 57, S1 - 1526 Ljubljana		Slovenia		Hương

				Citi SBK		VD-21419-14		12/08/19		Công ty CP Dược VTYT Hải Dương		Citicolin natri		CP 2010		Zhejiang share Bio-pharm Co., Ltd		Rm1101, Modern Imagic Mansion (W), No.42, Wenhui Road, Xiacheng District, Hangzhou, Zhejiang		China		Hương

				Siro Snapcef		VD-21199-14		12/08/19		Công ty CP Dược VTYT Hải Dương		Kẽm gluconat		USP 30		Zhengzhou Ruipu Biological Engineering Co.,Ltd		No.96, Ruida Road, Hi-tech Industries Development Zone, Zhengzhou 450001		China		Hương

				Ciprolon 500		VD-21458-14		12/08/19		Công ty CP Dược VTYT Hải Dương		Ciprofloxacin lactat		CP 2010		Zhejiang Xinhua pharmaceutical Co., Ltd		Zhejiang Provincial chemical and medical materials Base Linhai Zone, Linhai, Zhejiang		China		Hương

				Enural TĐ		VD-21420-14		12/08/19		Công ty CP Dược VTYT Hải Dương		d-Alpha tocopherol acetat		DĐVN IV		Zhojiang medicine Co., Ltd		Xinchang Pharmaceutical Factory		China		Hương

				Viên nén nhai OH NO		VD-21522-14		12/08/19		Cty TNHH Dược Phẩm Việt Phúc		Nicotin (dưới dạng Nicotin Polacrilex)		USP 33		BGP Healthcare Pvt. Ltd.		Plot No 3707 G.I.D.C.,Ankleshwar, Dist: Bharuch, Gujarat - 393002, Gujarat		India		Hương

				Viên nén nhai OH NO		VD-21523-14		12/08/19		Cty TNHH Dược Phẩm Việt Phúc		Nicotin (dưới dạng Nicotin Polacrilex)		USP 33		BGP Healthcare Pvt. Ltd.		Plot No 3707 G.I.D.C.,Ankleshwar, Dist: Bharuch, Gujarat - 393002, Gujarat		India		Hương

				Savi Eprazinone 50		VD-21352-14		12/08/19		Công Ty Cổ phần Dược Phẩm SaVi		Eprazinone dihydrochloride		NSX		Zhejiang Warrant Pharmaceutical Co., Ltd.		Xingbin Road Binhai Industrial Zone, Shaoxing, Zhejiang.		China		Hương

				SaVi Lansoprazole 30		VD-21353-14		12/08/19		Công Ty Cổ phần Dược Phẩm SaVi		Lansoprazol (dưới dạng vi hạt bao tan trong ruột 8,5%)		NSX		TITAN LABORATORIES Pvt Ltd.		310 A Wing Kanara Centre/H Everest Garden, Ghatkopar (E), Mumbai-400075.		India		Hương

				Medskin fusi		VD-21213-14		12/08/19		CTCP DƯỢC HẬU GIANG		Acid fusidic		EP 7		Ercros SA		Avda. Diagonal 595, 
Barcelona, BAR, 08014		Spain		Hương

				Nifin 100		VD-21214-14		12/08/19		CTCP DƯỢC HẬU GIANG		Cefpodoxim ( dưới dạng Cefpodoxim proxetil)		USP 32		AUROBINDO		Survey No.1/22, 2/1 to 5, 6 to 18, 61 to 69, Pydibhimavaram - 532 409, Ranasthali mandal, Srikakulam Dist, A.P		India		Hương

				Nifin 50		VD-21215-14		12/08/19		CTCP DƯỢC HẬU GIANG		Cefpodoxim ( dưới dạng Cefpodoxim proxetil)		USP 32		AUROBINDO		Survey No.1/22, 2/1 to 5, 6 to 18, 61 to 69, Pydibhimavaram - 532 409, Ranasthali mandal, Srikakulam Dist, A.P		India		Hương

				Genmisil		VD-21442-14		12/08/19		Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO		Gentamicin 
(Dưới dạng gentamicin sulfat)		BP 2007		Yantai Justaware Pharmaceutical Co., Ltd		No.1 Yanfu Road, Zhifu District, Yantai City, Shangdong Province, P, R. China		China		Hương

				Pyme CZ10		VD-21444-14		12/08/19		Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO		Cetirizin dihydroclorid		Ph. Eur 7.0		Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Limited		Corp. Off: Orchid Towers 313, Valluvar Kottam High Road, Nungambakkam, Chennai - 600 034		India		Hương

				Fortaacef 1g		VD-21440-14		12/08/19		Công Ty Cổ Phần 
PYMEPHARCO		Cefotaxim 
(Dưới dạng cefotaxim natri)		USP 30		Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Limited		VP: Orchid Towers 313, Valluvar Kottam High Road, Nungambakkam, Chennai - 600 034, India. SX: Plot No.138-149 SIDCO Industrial Estate Alathur Kancheepuram District - 603 110		India		Hương

				Fortaacef 2g		VD-21441-14		12/08/19		Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO		Cefotaxim 
(Dưới dạng cefotaxim natri)		USP 30		Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Limited		Plot No.138-149 SIDCO Industrial Estate Alathur Kancheepuram District - 603 110		India		Hương

				Bocartin 150		VD-21239-14		12/08/19		Công ty cổ phần Dược phẩm Bidiphar 1		Carboplatin		BP 2013		LAB.OFICHEM		Heembadweg 5 9561 CZ Ter Apei The Netherlands		Holand		Minh

				Bocartin 50		VD-21240-14		12/08/19		Công ty cổ phần Dược phẩm Bidiphar 1		Carboplatin		BP 2013		LAB.OFICHEM		Heembadweg 5 9561 CZ Ter Apei The Netherlands		Holand		Minh

				Bocartin 50		VD-21241-14		12/08/19		Công ty cổ phần Dược phẩm Bidiphar 1		Carboplatin		BP 2013		LAB.OFICHEM		Heembadweg 5 9561 CZ Ter Apei The Netherlands		Holand		Minh

				Bidi BC Complex		VD-21231-14		12/08/19		Công ty cổ phần Dược phẩm Bidiphar 1		Thiamine Nitrate		USP 32		Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co,Ltd.		Le’anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi		China		Minh

												Riboflavin		DĐVN IV		BASF Company Ltd.		14 - 16/F, KCCI Building, 45 Namdaemunro 4-ga, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea 100-743		Korea		Minh

												Pyridoxine Hydrochloride		BP 2010		DSM Nutritional Products Europe Ltd		DSM Nutritional Products GmbH - Emil-Barell-Str. 3 -D-79639 Grenzach-Wyhlen		Germany		Minh

												Nicotinamide		BP 2010		Western Drugs Ltd		F121 (A) Mewar Industrial Area Madri Udalpur - 313003 (Raj)		India		Minh

												Vitamin B5		BP 2010		Zhejiang Hangzhou Xinfu Pharmaceutical Co.,Ltd..		50 Qinshan, Jincheng, Lin’an, Hangzhou, Zhejiang 311300		China		Minh

												Vitamin C		BP 2010		Aland (Jiangsu) Nutraceutical Co, Ltd.		Jiangshan road, Jingjiang City, Taizhou, Iiangsu		China		Minh

				Bifumax 1,5g		VD-21232-14		12/08/19		Công ty cổ phần Dược phẩm Bidiphar 1		Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim natri)		USP 32		Farmabios S.P.A		Via Pavia, 1*27027 Gropello Calroli PV		Italy		Minh

				Bigentil 100		VD-21235-14		12/08/19		Công ty cổ phần Dược phẩm Bidiphar 1		Netilmicin (dưới dạng Netilmicin sulfat)		USP 34		Wuxi fortune Pharmaceutical Co., Ltd.		2 Rongyang 1st Road, Xishan Economic Zone, Wuxi City, Jiangsu Province		China		Minh

				Bigemax 1g		VD-21233-14		12/08/19		Công ty cổ phần Dược phẩm Bidiphar 1		Gemcitabin (dưới dạng Gemcitabin HCl)		USP 35		Plantex Ltd. -Israel		Ha'Plada 1, Industrial Zone
P.O.Box 160
Netanya, 42101		Israel		Minh

				Bixicam		VD-21238-14		12/08/19		Công ty cổ phần Dược phẩm Bidiphar 1		Meloxicam		BP 2013		Zhejiang Excel Pharmaceutical Co.,Ltd		9 Dazha Road, Huangyan Economic Development Zone, Taizhou, Zhejiang		China		Minh

				Calcilinat F50		VD-21242-14		12/08/19		Công ty cổ phần Dược phẩm Bidiphar 1		Acid folinic (dưới dạng Calcium folinate)		BP 2013		Biofer - Italia		Via Canina, 2 – 41036 Medolia (MO)		Italy		Minh

				Livethine tab		VD-21243		12/08/19		Công ty cổ phần Dược phẩm Bidiphar 1		L-ornithin L-Aspartat		TCCS		Ningbo Honor Chemtech Co., Ltd		Room 404, 12#, East Xintiandi, Jiangdong District, Ningbo		China		Minh

				Actidine 100		VD-21244-14		12/08/19		Công ty CPDP Boston Việt Nam		Acarbose		BP 2010		Huadong medicine Co., Ltd.		No. 700, Shixiang Road, Hangzhou		China		Minh

				Actidine 50		VD-21245-14		12/08/19		Công ty CPDP Boston Việt Nam		Acarbose		BP 2010		Huadong medicine Co., Ltd.		No. 700, Shixiang Road, Hangzhou		China		Minh

				Bosagas 40		VD-21246-14		12/08/19		Công ty CPDP Boston Việt Nam		Telmisartan		USP 34		Glenmark generics ltd.		141-143, 160-165, 170-172 Chandramouli Sahakari Audyogik Vasahat Maryadit, Pune-Hyderabad Highway, Mohol- 413 213, Dist. Solapur		India		Minh

				Bosagas 80		VD-21247-14		12/08/19		Công ty CPDP Boston Việt Nam		Telmisartan		USP 34		Glenmark generics ltd.		141-143, 160-165, 170-172 Chandramouli Sahakari Audyogik Vasahat Maryadit, Pune-Hyderabad Highway, Mohol- 413 213, Dist. Solapur		India		Minh

				Effer-paralmax CF		VD-21248-14		12/8/19		Công ty CPDP Boston Việt Nam		Paracetamol		DĐVN IV		Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co., Ltd.		368 Jianshe street Hengshui city, Hebei 053000		China		Minh

												Cafein anhydrous		DĐVN IV		Shandong Xinhua Pharmaceutical Co., Ltd.		14 Dongyi road, Zhangdian, Zibo city, Shandong province.		China		Minh

				Idofen Plus		VD-21249-14		12/8/19		Công ty CPDP Boston Việt Nam		Ibuprofen		DĐVN IV		Albemarble		725 Cannon Bridge Road Orangeburg, south Carolina		USA		Minh

												Paracetamol		DĐVN IV		Albemarble		726 Cannon Bridge Road Orangeburg, south Carolina		USA		Minh

				Augtipha 1g		VD-21356-14		12/08/19		Công ty CP DP Tipharco		Amoxicillin trihydrat compacted		BP2007		North China Pharmaceutical Group Semisyntech Co., Ltd.		No.20 Yangzi Road Shijiazhuang Economic & Technological Develop,emt Zone. Hebei, P.R.China		China		Minh

												Clavulanate Potassium with avicel, powder		EP6.0		Pharmaceuticals d.d. Penicillin Production Plant		Perzonali 47 SI - 2391 Prevalje, Slovenia		Slovenia		Minh

				Augtipha 625mg		VD-21357-14		12/08/19		Công ty CP DP Tipharco		Amoxicillin trihydrat compacted		BP2007		North China Pharmaceutical Group Semisyntech Co., Ltd.		No.20 Yangzi Road Shijiazhuang Economic & Technological Develop,emt Zone. Hebei		China		Minh

												Clavulanate Potassium with avicel, powder		EP6.0		Pharmaceuticals d.d. Penicillin Production Plant		Perzonali 47 SI - 2391 Prevalje, Slovenija		Slovenia		Minh

				Spiramycin 0,75M.IU		VD-21358-14		12/08/19		Công ty CP DP Tipharco		Spiramycin		DĐVN IV		Wuxi Fortune Pharmaceutical Co., Ltd.		No.2 Rongyang 1st road, Xishan Economic Zone, Wuxi city, Jiangsu Province		China		Minh

				Tipha calci D		VD-21359-14		12/08/19		Công ty CP DP Tipharco		Calci gluconat		DĐVN IV		Jiangxi Ganjiang Pharmaceutical Co., Ltd.		Order No. 10121864 Rose chem/Mianco		China		Minh

												Vitamin D3		DĐVN IV		DSM NutritionalProducts Asia Pacific		2 Havelock Road # 04-01 Singapore 059763		Singapore		Minh

				Vigorito		VD-21482-14		12/08/19		CT TNHH DP Đạt Vi Phú		Vildagliptin		TCCS		Arcadia Biotechnology Ltd.		Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia Bang Rd, Shangahi 200011		China		Minh

				Zlatko-100		VD-21483-14		12/08/19		CT TNHH DP Đạt Vi Phú		Sitagliptin phosphat monohydrat		TCCS		Arcadia Biotechnology Ltd.		Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia Bang Rd, Shangahi 200011		China		Minh

				Zlatko-50		VD-21484-14		12/08/19		CT TNHH DP Đạt Vi Phú		Sitagliptin phosphat monohydrat		TCCS		Arcadia Biotechnology Ltd.		Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia Bang Rd, Shangahi 200011		China		Minh

				Tehep-B		QLĐB-447-14		12/08/16		CT TNHH DP Đạt Vi Phú		Tenofovir disoproxil monohydrat		USP pendung monograph		Arcadia Biotechnology Ltd.		Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia Bang Rd, Shangahi 200011		China		Minh

				Gel CiACCA		VD-21479-14		12/08/19		CT TNHH DP Đạt Vi Phú		Adapalen		USP 37		Arcadia Biotechnology Ltd.		Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia Bang Rd, Shangahi 200011		China		Minh

												Clindamycin phosphat		BP2010		Arcadia Biotechnology Ltd.		Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia Bang Rd, Shangahi 200011		China		Minh

				Colocol codein		VD-21354-14		12/08/19		Công ty CP DP Sao Kim		Paracetamol		DĐVN IV		Hebei Jiheng (group) pharmaceutical Co., LTD		No. 368 Jianshe street, Hengshui city, Hebei province		China		Minh

				Difuzit		VD-21355-14		12/08/19		Công ty CP DP Sao Kim		Fluconazol		EP 2007		Endoc Lifecare PVT.LTD		"Monghi Baug Apartment", 2nd Floor, 7-Janta Society, Mahila College Chowk, Rajkot-360 002, Gujarat		India		Minh

				Peflacine monodose		VD-21570-14		12/08/19		Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam		Pefloxacin mesilat dihydrat		BP 2010		ABC FARMACEUTICI S.p.A – Unibios Division		Via S. Pellico 3, 28069 Trecate (NO)		Italy		Minh

																NAKODA		64/A, Phase I, IDA-Jeedimelta, Hyderabad-500 055, A.P		India

				Amoxicillin 500mg		VD-21369-14		12/08/19		Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA		Amoxicilin trihydrat		DĐVN IV		DSM Anti-Infective India Limited		Bhai mohan Singh Nagar Toansa, Distt. Nawanshahr Punjab 144 533		India		Minh

				Ampicilin 500mg		VD-21370-14		12/08/19		Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA		Ampicilin trihydrat		DĐVN IV		DSM Anti-Infective India Limited		Bhai mohan Singh Nagar Toansa, Distt. Nawanshahr Punjab 144 533		India		Minh

				Cefadroxil 500mg		VD-21371-14		12/08/19		Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA		Cefadroxil monohydrat		DĐVN IV		DSM Anti-Infectives Chemferm, SA		Calle Ripolles, 2 Poligono Industrial Urvasa, Sta Perpetua de Mogoda, 08130 Barcelona,		Spain		Minh

				Cephalexin 500mg		VD-21372-14		12/08/19		Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA		Cephalexin monohydrat		DĐVN IV		DSM Anti-Infectives Chemferm, SA		Calle Ripolles, 2 Poligono Industrial Urvasa, Sta Perpetua de Mogoda, 08130 Barcelona		Spain		Minh

				Dentarfar		VD-21373-14		12/08/19		Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA		Cefaclor monohydrat		DĐVN IV		RANBAXY Laboratories Limited		Corporate Office Plot 90, Sector 32, Gurgaon-122001 (Haryana), INDIA Ph: 91-124-4135000 Fax: 91-124-4135001      Registered Office A-41, Industrial Area Phase VIII-A, Sahibzada Ajit Singh Nagar, Mohali-160 071 (Punjab)		India		Minh

				Erythromycin 250mg		VD-21374-14		12/08/19		Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA		Erythromycin stearat		DĐVN IV		LINARIA CHEMICALS (THAILAND) LTD		Cathay House, 4th Floor, 8/17-18 North Sathon Road,Silom, Bangrak, Bangkok 10500,		Thailand		Minh

				Noaztine		VD-21375-14		12/08/19		Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA		Diphenhydramin HCl		DĐVN IV		ChangZhou JIU YU Pharmaceutical Development CO.,  LTD		ChangZhou high-tech development zone, Jiangsu, China Tel: 0086(519)-86970198   Fax: 0086(519)-89885687                    Website: www.jiuyupharm.com      Email: jiuyupharm@163.com		China		Minh

				Oraldroxine 500		VD-21376-14		12/08/19		Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA		Cefadroxil monohydrat		DĐVN IV		DSM Anti-Infectives Chemferm, SA		Calle Ripolles, 2 Poligono Industrial Urvasa, Sta Perpetua de Mogoda, 08130 Barcelona		Spain		Minh

				Parogic		VD-21377-14		12/08/19		Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA		Loperamid HCl		DĐVN IV		VASUDHA PHARMA CHEM LIMITED		78/A, Vengalrao Nagar, Hyderabad-500 038. Andhra Pradesh		India		Minh

				Ranitidin 150mg		VD-21378-14		12/08/19		Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA		Ranitidin HCl		DĐVN IV		CSPC Zhongnuo Pharmaceutical (Shijiazhuang) Co., LTD		No. 188 Gongnong Road, Shijiazhuang, Hebei		China		Minh

				Rhynixsol		VD-21379-14		12/08/19		Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA		Naphazolin nitrat		DĐVN IV		Precise Chemipharma Pvt. LTD		108, Malwa, Patanwala Ind. Estate, L.B.S.Marg, Ghatkopar (w), Mumbai-400 086		India		Minh

				Sorbitol 5g		VD-21380-14		12/08/19		Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA		Sorbitol		DĐVN IV		Roquette chemical & Bio-industries		Roquette freres, 1, rue de la haute loge, 62136 lestrem		France		Minh

				Vidaloxin		VD-21381-14		12/08/19		Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA		Amoxicilin trihydrat		DĐVN IV		DSM Anti-Infective India Limited		Bhai mohan Singh Nagar Toansa, Distt. Nawanshahr Punjab 144 533		India		Minh

				Viên nén bao phim VINMOTOP		VD-21405-14		12/08/19		Công ty CPDP Vĩnh Phúc		Nimodipin		BP 2012		Desynth SA		Atuel 266, Hurlingham (B1686MLF), Buenos Aires		Argentina		Minh

				Thuốc tiêm LIDONALIN		VD-21404-14		12/08/19		Công ty CPDP Vĩnh Phúc		Lidocain hydroclorid		DĐVN IV		Biosciences Limited		NH.No.8. Near Gid, At & Po. Kabilpore 396 424. Navsari, Gujarat		India		Minh

												Adrenalin		DĐVN IV		WUHAN WUYAO PHARMACEUTICAL CO., LTI		5, Guatian road, Wuhan 430035		China		Minh

				Acough		VD-21331-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm OPV		Dextromethorphan HBr		BP2013		Divi’s Laboratories Limited		Unit 1 Lingojigudem Village, Choutuppal Mandal, Nalgonda district, Andhra Pradesh 508 252		India		Minh

				Asbunyl		VD-21332-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm OPV		Terbutalin sulfat		BP 2013		Melody Healthcare Pvt. Ltd		J-73, MIDC, Tarapur, Boisar- 401 506 Dist - Thane		India		Minh

												Guaifenesin		BP2010		Granules India Limited		15A/1, Phase III, I.D.A. Jeedimetla, Hyderabad-500 055		India		Minh

				Braintrop 400		VD-21333-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm OPV		Piracetam		BP2013		Sinochem Jiangsu CO., LTD		Floors 21&22, Jin Cheng Tower, No. 216 Middle Longpan Road, Nanjing 210002, P.R.China.		China		Minh

				Broncholax		VD-21334-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm OPV		Terbutalin sulfat		BP 2013		Melody Healthcare Pvt. Ltd		J-73, MIDC, Tarapur, Boisar- 401 506 Dist - Thane		India		Minh

												Guaifenesin		BP2010		Granules India Limited		15A/1, Phase III, I.D.A. Jeedimetla, Hyderabad-500 055		India		Minh

				Delopedil		VD-21335-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm OPV		Desloratadin		NSX		HETERO DRUG LIMITED		S.Nos.213, 214 & 215, Bonthapally Village, Jinnaram Mandal, Medak Dist, Andhra Pradesh, India.		India		Minh

				Deslotid		VD-21336-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm OPV		Desloratadin		NSX		HETERO DRUG LIMITED		S.Nos.213, 214 & 215, Bonthapally Village, Jinnaram Mandal, Medak Dist, Andhra Pradesh		India		Minh

				Ebasitin		VD-21337-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm OPV		Ebastin		BP 2010		SINOCHEM JIANGSU CO., LTD		Floor 21 & 22, Jin Cheng Tower, No.216 Middle Longpan Road, Nanjing 210002		China		Minh

				Liveraid 500		VD-21338-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm OPV		Ribavirin		USP 34		SINOCHEM JIANGSU CO., LTD		Floor 21 & 22, Jin Cheng Tower, No.216 Middle Longpan Road, Nanjing 210002		China		Minh

				Metopram 10		VD-21339-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm OPV		Lisinopril (dưới dạng lisinopril dihydrat)		BP2010		HETERO DRUG LIMITED		Bonthapally Village, Jinnaram Mandal, Medak Dist, Andhra Pradesh		India		Minh

				Nepamol		VD-21340-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm OPV		Nefopam HCl		CP 2005		SINOCHEM JIANGSU CO., LTD		Floor 21 & 22, Jin Cheng Tower, No.216 Middle Longpan Road, Nanjing 210002		China		Minh

				Ursocholic-OPV 150		VD-2134114		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm OPV		Acid ursodeoxycholic		BP2010		Xiamen Fine Chemical Import
 & Export Co.,LTD		1402, 14/F, Fund Buiding,20 South Hubin Road, Xiamen, China 361004		China		Minh

				Povidon IOD 10%		VD-21325-14		12/08/19		Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC tại Bình Dương - Nhà máy Dược phẩm OPC		Povidon Iod		DĐVN IV		ADANI PHARMACHEM PRIVETE LINITED.		Plot No. 2729 t 2731, Road-I-1, Lodhika, G. I. D. C., Village Metoda, Tal. Lodhika
Rajkot - 360021, Gujarat.		India		Minh

				Vitamin C - OPC 100MG Hương Cam		VD-21330-14		12/08/19		Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC tại Bình Dương - Nhà máy Dược phẩm OPC		Vitamin C		DĐVN IV		DSM Nutritional Products Asia Pacific Pte. Ltd.		2 Havelock Road #04-01		Singapore		Minh

				Enpovid E 400		VD-21448-14		12/08/19		Công ty Cổ Phần S.P.M		Vitamin E (DL – α – tocopheryl acetate):		BP 2007		BASF		38 Đường Carl Bosch, Ludwigshafen, 67056		Germany		Minh

				Infecin 0.75 M.IU		VD-21449-14		12/08/19		Công ty Cổ Phần S.P.M		Spiramycin:		DĐVN IV		Wuxi Fortune Pharmaceutical Co., Ltd.		Add:No. 2 Rongyang 1st Road, Xishan Economic Zone, Wuxi City, Jiangsu Province, P. R. China		China		Minh

				Medisolon 16		VD-21450-14		12/08/19		Công ty Cổ Phần S.P.M		Methylprednisolon:		USP 32		Tianjin Tianyao Pharmaceuticals		Rm,1301,109  Đường Ba Wei, Quận Hedong, Tianjin		China		Minh

				Albatox		QLĐB-450-14		12/08/16		Công ty Cổ Phần S.P.M		Tamoxifen (Dưới dạng Tamoxifen Citrat)		USP 34		Chemische Fabrik Berg GmbH		Mainthalstrasse 3, 06749 Bitterfeld-Wolfen		Germany		Minh

				Mevarex 100		QLĐB-451-14		12/08/16		Công ty Cổ Phần S.P.M		Etoposid:		USP 32		Sicor Società Italiana Corticosteroidi S.r.l.		Tenuta S. Alessandro, 13048, Santhia (Vercelli)		Italy		Minh

				Mevarex 50		QLĐB-452-14		12/08/16		Công ty Cổ Phần S.P.M		Etoposid:		USP 32		Sicor Società Italiana Corticosteroidi S.r.l.		Tenuta S. Alessandro, 13048, Santhia (Vercelli)		Italy		Minh

				Ceditax 400		VD-21263-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Glomed		Ceftibuten hydrat		JP 16		Aurobindo Pharma Ltd		Plot No. 2, Maitri Vihar, Ameerpet, Hyderabad - 500 038, Andhra Pradesh		India		Hòa

				Tytdroxil 250		VD-21264-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Glomed		Cefadroxil monohydrat		BP 2009		DSM Anti-Infectives Chemfer, 
S.A		Calle Ripolles 2
Poligono Industrial Urvasa, Sta Perpetua de Mongoda, 08130 Barcelona		Spain		Hòa

				C 500 GLOMED		VD-21265-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Glomed		Acid ascorbic		EP VII		CSPC Weisheng Pharmaceutical 
(Shijiazhuang) Co, Ltd		No. 236, Huanghe Street High-Tech Industrial Development Zone, Shijiazhuang City, Hebei Province		China		Hòa

				Co-Ferolic		VD-21266-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Glomed		Sắt (II) fumarat		USP 34		American Pharmaceutical & Health Products, Inc		2240 Stoney Point Farms Rd.,Cumming, GA 30041		USA		Hòa

				Coxileb 100		VD-21267-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Glomed		Celecoxib		EP VII		Aarti Drugs Limited		Corporate Office:  Plot No 109-D, Mahendra Industrial Estate, Ground Floor, Road No. 29, Sion (East), Mumbai- 400 022		India		Hòa

				Coxileb 200		VD-21268-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Glomed		Celecoxib		EP VII		Aarti Drugs Limited		Corporate Office:  Plot No 109-D, Mahendra Industrial Estate, Ground Floor, Road No. 29, Sion (East), Mumbai- 400 022		India		Hòa

				Coxileb 400		VD-21269-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Glomed		Celecoxib		EP VII		Aarti Drugs Limited		Corporate Office:  Plot No 109-D, Mahendra Industrial Estate, Ground Floor, Road No. 29, Sion (East), Mumbai- 400 022		India		Hòa

				Flexidron 60		VD-21270-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Glomed		Etoricoxib		TCCS		Hetero Drugs Limited		7-2-A2, Hetero Corporate, Industrial Estates, Sanath Nagar, Hyderabad -500 018. A.P.		India		Hòa

				Gliovan-H 160		VD-21271-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Glomed		Valsartan		EP VII		Alembic Pharmaceutical Limited		Factory: Village Panelav, P.O.: Tajpura, Tal.: Halol, District Panchmahal 389 350		India		Hòa

				Gliovan-H 80		VD-21272-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Glomed		Valsartan		EP VII		Alembic Pharmaceutical Limited		Factory: Village Panelav, P.O.: Tajpura, Tal.: Halol, District Panchmahal 389 350		India		Hòa

				Glocip 500		VD-21273-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Glomed		Ciprofloxacin hydroclorid		USP 34		Dr Reddy’s Laboratoried Ltd		Plot No. 9, JN Pharma City, Parawada, Visakhapatnam-531021, A.P		India		Hòa

				Glodafil 10		VD-21274-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Glomed		Tadalafil		NSX		Hetero Drugs Limited		Hetero Corporate, Industrial Estates, Sanath Nagar, Hyderabad 
-500 018. A.P		India		Hòa

				Glodafil 25		VD-21275-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Glomed		Tadalafil		NSX		Hetero Drugs Limited		Hetero Corporate, Industrial Estates, Sanath Nagar, Hyderabad -500 018. A.P		India		Hòa

				Glodafil 5		VD-21276-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Glomed		Tadalafil		NSX		Hetero Drugs Limited		Hetero Corporate, Industrial Estates, Sanath Nagar, Hyderabad -500 018. A.P		India		Hòa

				Glogapen		VD-21277-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Glomed		Gabapentin		USP 34		Menadiona, S.L		Pol. Ind. Mas Puigvert s/n, 08389 PALAFOLLS, BARCELONA		Spain		Hòa

				Gloryca		VD-21278-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Glomed		Pregabalin		NSX		Teva Pharmaceutical Industries Ltd		5 Basel St. Petach Tikva 49131		Israel		Hòa

				Glotenol		VD-21279-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Glomed		Atenolol		USP 34		Syn-tech Chem & Pharm Co., Ltd		No. 168 Kai Yuan RD., Hsin-ying 730, Taiwan R.O.C		China		Hòa

				Glotizin		VD-21280-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Glomed		Cetirizin hydroclorid		EP 7.5		Auctus Pharma Limited		#102, 1st Floor, Aditya Trade Center, Ameerpet, Hyderabad – 500 038 A.P		India		Hòa

				Lezoline		VD-21281-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Glomed		Sertralin hydroclorid		USP 34		Hetero Drugs Limited		7-2-A2, Hetero Corporate, Industrial Estates, Sanath Nagar, Hyderabad -500 018. A.P		India		Hòa

				Mediarid 4		VD-21282-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Glomed		Glimepirid		EP VII		Hetero Drugs Limited		7-2-A2, Hetero Corporate, Industrial Estates, Sanath Nagar, Hyderabad -500 018. A.P		India		Hòa

				Montegol Kids		VD-21283-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Glomed		Montelukast natri		EP 7.5		Teva Api Division Teva Group - Israel		5 Basel Street, P.O. Box 3190 Petach- Tikva 49131		Israel		Hòa

				Naburelax		VD-21284-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Glomed		Nabumeton		EP VII		Ipca Laboratories Limited		142 AB, Kandivli Industrial Estate Ltd., Kandivli (West), Mumbai 400 067, Maharashtra		India		Hòa

				Aukamox 625		VD-21285-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây		Amoxicilin trihydrat		DĐVN IV		DSM Anti-Infectives India Limited		Village -Toansa, Nawanshahr - 144 521, Punjab		India		Hòa

												Kali clavulanat		DĐVN IV		Euro Asian Chemicals Private Ltd		16, Banu Mansion, Nadirsha Sukhia Street, 2nd Fort, Mumbai-400001		India		Hòa

				Barihd		VD-21286-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây		Bari sulfat		DĐVN IV		American International Chemical, Inc		135 Newbury St, Framingham, MA 01701		USA		Hòa

				Basethyrox		VD-21287-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây		Propylthiouracil		DĐVN IV		Suzhou Hengyi Pharmacytical Co. Ltd		54 Kuntai Road, Xinzhen, Kunshan, Jiangsu, China		China		Hòa

				Berzencin		VD-21288-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây		Berberin clorid		DĐVN IV		Sichuan Province Yuxin Phar. Co., Ltd		Weicheng Jinhedong Road,Shifang, 61840,Sichuan		China		Hòa

				Cefpodoxime		VD-21290-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây		Cefpodoxim proxetil		USP 32		Parabolic Drug Ltd		SCO 99-100, Level III & IV, Sector 17-B, Chandigarh-160017		India		Hòa

				Cefpodoxime 100		VD-21291-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây		Cefpodoxim proxetil		USP 32		Parabolic Drug Ltd		SCO 99-100, Level III & IV, Sector 17-B, Chandigarh-160017		India		Hòa

				Cephalexin 500mg		VD-21292-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây		Cephalexin monohydrat		DĐVN IV		DSM Anti-Infectives Chemferm, S.A.		Calle Ripolles, 2 Pollgono Industrial Urvasa, Sta perpetua de Mogoda, 08130 Barcelona		Spain		Hòa

				Hadomox 500mg		VD-21293-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây		Amoxicilin trihydrat		DĐVN IV		DSM- Infectives India Limited		Nawanshar, Punjah, India		India		Hòa

				Haloperidol 1,5mg		VD-21294-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây		Haloperidol		DĐVN IV		Jai Radhe Sales		309 Harikrupa Tower,Nr old Sharda Mandir Char Rasta,Ellisbridge, Ahmedabad, India		India		Hòa

				Hatacorbi		VD-21295-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây		Calci glucoheptonat		USP 32		Global calcium Pvt, India		No.1, Hundred Feet Road, 5th Block, Koramangala, Bangalore -560 095, India		India		Hòa

												Vitamin C		DĐVN IV		Hebei Welcom pharmaceutical co., Ltd		No.11 Zhaiying North street Shijiazhuang		China		Hòa

												Vitamin PP		DĐVN IV		Aarti Drugs Limited		No-E120, MIDC, Tarapur, Boisar-401 506, Dist-Thane, Maharashtra		India		Hòa

				Magaluzel		VD-21296-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây		Piracetam		DĐVN IV		Jingdezhen Kaimenzi Medicinal chemistry co., Ltd		No58, Changxi Road, Jingdezhen City		China		Hòa

				Magnesi-B6		VD-21297-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây		Magnesi lactat dihydrat		BP 2010		Fagron US		Fagron US 2400 Pilot Knob Road St. Paul, Minnesota 55120		USA		Hòa

												Pyridoxin hydroclorid		DĐVN IV		Jiangxi Tianxin Phar. Co., Ltd		Le' anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi		China		Hòa

				Mezamazol		VD-21298-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây		Thiamazol		CP 2010		Gallipot, Inc		2400 Pilot Knob Road, St. Paul, MN 55120,		USA		Hòa

				Newliverdine		VD-21299-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây		Arginin hydroclorid		USP 32		Jizhou City Huayang Chemical		No.645 FuYang East Road, Jizhou City, Hebei provice,		China		Hòa

				Proseadex Magnesi		VD-21300-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây		Magnesi lactat dihydrat		BP 2010		Jost Chemical Co. USA		8150 Lackland Rd. St. Louis, MO 63114, USA		USA		Hòa

												Magnesi pidolat		BP 2010		Organotechine S.A.S. Pháp		Organotechine S.A.S. 27, avenue Jean Mermoz-93120 La Courneuve		France		Hòa

												Vitamin B6		DĐVN IV		Jiangxi Tianxin Phar. Co., Ltd		Le' anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi		China		Hòa

				Stasamin		VD-21301-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây		Piracetam		DĐVN IV		Jingdezhen Kaimenzi Medicinal chemistry co., Ltd		No58, Changxi Road, Jingdezhen City		China		Hòa

				Tarvicort-N		VD-21302-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây		Fluocinolon acetonid		DĐVN IV		Tianjin Tianmao Teachnology development corp. LTD		Hi-Tech Building A, Room507-511, Huatia Road, Huayuan Industry park, Tianjin 300384		China		Hòa

												Neomycin sulfat		DĐVN IV		Yichang sanxia pharmaceutical co., LDT		No.48, Binjing road, Xiba, Yichang, Hubei,		China		Hòa

				Thuốc tẩy giun Albendazol		VD-21304-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây		Albendazol		DĐVN IV		Changzhou Yabang- QH Pharmachem Co., Ltd		No.18 Jinlong Road, Chunjing Town, Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu		China		Hòa

				Acigmentin 1000		VD-21216-14		12/08/19		Công ty cổ phần Dược Minh Hải		Amoxicilin trihydrat		NSX		North China Pharmaceutical Group Semisyntech Co.,Ltd		No.20 Yangzi Road, Economic & Technical Development Zone, Shijiazhuang, Hebei, 052165		China		Hòa

												Clavulanat kali		NSX		Property of Lek Pharmaceutical d.d		Verov kova 57, SI-1526 Ljubljana		Slovenia		Hòa

				Acigmentin 312,5		VD-21217-14		12/08/19		Công ty cổ phần Dược Minh Hải		Amoxicilin trihydrat		NSX		North China Pharmaceutical Group Semisyntech Co.,Ltd		No.20 Yangzi Road, Economic & Technical Development Zone, Shijiazhuang, Hebei, 052165		China		Hòa

												Clavulanat kali		NSX		Property of Lek Pharmaceutical d.d		Verov kova 57, SI-1526 Ljubljana		Slovenia		Hòa

				Acigmentin 375		VD-21218-14		12/08/19		Công ty cổ phần Dược Minh Hải		Amoxicilin trihydrat		NSX		North China Pharmaceutical Group Semisyntech Co.,Ltd		No.20 Yangzi Road, Economic & Technical Development Zone, Shijiazhuang, Hebei, 052165		China		Hòa

												Clavulanat kali		NSX		Property of Lek Pharmaceutical d.d		Verov kova 57, SI-1526 Ljubljana		Slovenia		Hòa

				Acigmentin 562,5		VD-21219-14		12/08/19		Công ty cổ phần Dược Minh Hải		Amoxicilin trihydrat		NSX		North China Pharmaceutical Group Semisyntech Co.,Ltd		No.20 Yangzi Road, Economic & Technical Development Zone, Shijiazhuang, Hebei, 052165		China		Hòa

												Clavulanat kali		NSX		Property of Lek Pharmaceutical d.d		Verov kova 57, SI-1526 Ljubljana		Slovenia		Hòa

				Acigmentin 625		VD-21220-14		12/08/19		Công ty cổ phần Dược Minh Hải		Amoxicilin trihydrat		NSX		North China Pharmaceutical Group Semisyntech Co.,Ltd		No.20 Yangzi Road, Economic & Technical Development Zone, Shijiazhuang, Hebei, 052165		China		Hòa

												Clavulanat kali		NSX		Property of Lek Pharmaceutical d.d		Verov kova 57, SI-1526 Ljubljana		Slovenia		Hòa

				Calci D3		VD-21221-14		12/08/19		Công ty cổ phần Dược Minh Hải		Calci gluconat		DĐVN IV		Jiangxi Ganjiang 
Pharmaceutical Co.,Ltd.		Shanghang, North Ji'an City Jian Jiangxi 		China		Hòa

												Vitamin D3		DĐVN IV		Merck		Carl-Bosch-Strasse 38 67056 ludwigshafen		Germany		Hòa

				Piracetam 800mg		VD-21222-14		12/08/19		Công ty cổ phần Dược Minh Hải		Piracetam		DĐVN IV		Jingdezhen Kaimenzi Medicinal chemistry Co.,Ltd		No.58, Changxi Road, Jingdezhen City		China		Hòa

				Praxandol		VD-21223-14		12/08/19		Công ty cổ phần Dược Minh Hải		Paracetamol		DĐVN IV		Hebei Jiheng (group)
 Pharmacy Co., Ltd		368 Jianshe Street, Hengshui City, Hebei Province, 053000		China		Hòa

				Atorvastatin 10		VD-21525-14		12/08/19		Công ty TNHH Ha San - Dermapharm		Atorvastatin calci trihydrat		USP 35		Amoli Organics Private Limited		407, Dalamal House, Jamnalal Bajaj Road, Nariman Point, Mumbai – 400021		India		Hòa

				Calcium Hasan 500 mg		VD-21526-14		12/08/19		Công ty TNHH Ha San - Dermapharm		Calci lactat gluconat		NSX		JUNGBUNZLAUER LADENBURG Gmb		Dr. –Albert-Reimann-Str. 18, DE-68526 Ladenburg		Germany		Hòa

												Calci carbonat		DĐVN IV		MINERARIA SACILESE		Via Mezzomonte, 4 - 33077 Sacile (PN)		Italy		Hòa

				Hasancor 5		VD-21527-14		12/08/19		Công ty TNHH Ha San - Dermapharm		Bisoprolol fumarat		USP 32		AREVIPHARMA GMBH		Meißner Straße 35, D 01445 Radebeul		Germany		Hòa

				Fixnat 100		VD-21538-14		12/08/19		Công ty TNHH Liên Doanh Hasan - Dermapharm		Cefpodoxim proxetil		USP 34		Dhanuka Laboratories Limited		7 Km, Old Manesar road, Village Mohammedpur, Gurgaon Haryana, P.I.N – 122001		India		Hòa

				Fixnat 200		VD-21539-14		12/08/19		Công ty TNHH Liên Doanh Hasan - Dermapharm		Cefpodoxim proxetil		USP 34		Dhanuka Laboratories Limited		8 Km, Old Manesar road, Village Mohammedpur, Gurgaon Haryana, P.I.N – 122001		India		Hòa

				Maosenbo 125		VD-21540-14		12/08/19		Công ty TNHH Liên Doanh Hasan - Dermapharm		Bosentan monohydrat		NSX		Amino Chemicals Ltd.		A61 Industrial Estate, Marsa, MRS 3000, Malta.		Malta		Hòa

				Mibery gel 4%		VD-21541-14		12/08/19		Công ty TNHH Liên Doanh Hasan - Dermapharm		Erythromycin		BP 2010		ERCROS INDUSTRIAL, S.A		Paseo Deleite, s/n
28300 Aranjuez, Madrid		Spain		Hòa

				Misenbo 125		VD-21542-14		12/08/19		Công ty TNHH Liên Doanh Hasan - Dermapharm		Bosentan monohydrat		NSX		Amino Chemicals Ltd.		A61 Industrial Estate, Marsa, MRS 3000, Malta.		Malta		Hòa

				Misenbo 62,5		VD-21543-14		12/08/19		Công ty TNHH Liên Doanh Hasan - Dermapharm		Bosentan monohydrat		NSX		Amino Chemicals Ltd.		A61 Industrial Estate, Marsa, MRS 3000, Malta.		Malta		Hòa

				Babemol		VD-21255-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long		Paracetamol		USP 32		Covidien Mallinckrodt Inc.		675 McDonnell Blvd, Hazelwood, Mo 63042		USA		Hòa

				Babemol		VD-21256-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long		Paracetamol		USP 32		Covidien Mallinckrodt Inc.		675 McDonnell Blvd, Hazelwood, Mo 63042		USA		Hòa

				Coxwin 100		VD-21257-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long		Celecoxib		NSX		Aarti Drugs Limited.		Plot No 109-D, Mahendra Industrial Estate, Ground Floor, Road No. 29, Sion (East), Mumbai		India		Hòa

				Coxwin 200		VD-21258-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long		Celecoxib		NSX		Aarti Drugs Limited.		Plot No 109-D, Mahendra Industrial Estate, Ground Floor, Road No. 29, Sion (East), Mumbai		India		Hòa

				Losartan 50		VD-21259-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long		Losartan Kali		USP 33		Vasudha Pharma Chem limited.		78/A, Vengal Rao Nagar, Hyderabad - 38 Andhra Pradesh		India		Hòa

				Sulpirid 50		VD-21260-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long		Sulpirid		DĐVN IV		Jiangsu Tasly Diyi Pharmaceutical Co., Ltd		No. 29 West Chengnan Road, Qingpu District, Huai’an, Jiangsu		China		Hòa

				Biogesic		VD-21572-14		12/08/19		Công ty TNHH United International Pharma		Acetaminophen		USP 34		Weistar Industry Limited		8F, Meixin business building, No. 820 Fenghuang road, Huzhou Zhejiang		China		Hòa

				Decolgen Forte		VD-21573-14		12/08/19		Công ty TNHH United International Pharma		Acetaminophen		USP 34		Weistar Industry Limited		8F, Meixin business building, No. 820 Fenghuang road, Huzhou Zhejiang		China		Hòa

												Chlorpheniramin Maleat		BP 2010		Supriya Lifescience LTD.		207/208,Udyog Bhavan Sonawala Road, Goregaon, Mumbai, Maharashtra, 400063		India		Hòa

												Phenylephrin Hydrochlorid		BP 2012		Boeringer Ingelheim GmbH		Binger Strasse 173 
55216 Ingelheim am Rhein		Germany		Hòa

				Fenoflex		VD-21574-14		12/08/19		Công ty TNHH United International Pharma		Fenofibrat micronized		USP 32		Zhejiang Excel Pharmaceutical Co., Ltd.		Dazha Road, Huangyan Economic Development Zone, Taizhou, Zhejiang		China		Hòa

				Lysivit		VD-21575-14		12/08/19		Công ty TNHH United International Pharma		Thiamin Hydrochlorid		USP 35		DSM Nutritional Products Asia Pacific Pte.Ltd		2 Havelock Road #04-01
Singapore 059763		Singapore		Hòa

												Pyridoxin Hydrochlorid		USP 34		DSM Nutritional Products Asia Pacific Pte.Ltd		2 Havelock Road #04-01
Singapore 059763		Singapore		Hòa

												Cyanocobalamin		USP 34		North China Pharma Victor		No.9 Zhaiying North Street, Shijiazhuang		China		Hòa

												Lysin Hydrochlorid		USP 34		Horaechem China (Anhui) Co., Ltd.		No. 6 Fengling Road,Hefei shuangfeng economic development Zone		China		Hòa

				Solmux Brocho		VD-21576-14		12/08/19		Công ty TNHH United International Pharma		Carbocistein		BP 2010		PharmaZell Private Ltd.		Plot No. B5/B6, A1/A2, MEPZ, Tambaram, Chennai - 600 045		India		Hòa

												Salbutamol sulphat		BP 2010		Jayco chemical industries		W.E. Highway, next to Dodhia petrol Pump, Kashi Mira, Post Mira, Dist. Thane-401104. Maharashtra		India		Hòa

				Usabetic 2		VD-21229-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A		Glimepirid		BP 2011		HETERO DRUG LIMITED		S.Nos.213,214 & 215, Bonthapally Village, Jinnaram Mandal, Medak Dist, Andhra Pradesh		India		Hòa

				Usasartim 150		VD-21230-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A		Irbesartan		USP 30		Luna Chemicals Co., Ltd.		No. 310 North Zhongshan Rd., Hangzhou		China		Hòa

				Sagolair		VD-21498-14		12/08/19		Công ty TNHH dược phẩm Sài Gòn		Montelukast natri		IP2010		Jai Radhe Sales		309, Harikrupa Tower, Nr.Old Sharda Mandir Cross Road, Ellisbridge, Ahmedabad-380006 (India)		India		Hòa

				Anpabitol		VD-21468-14		12/08/19		Công ty liên doanh dược phẩm Mebipha-Austrapharm		Atorvastatin Calci		IP2010		DSM Anti-Infectives India Limited		Bhai Mohan Singh Nagar Toansa Distt Nawarshahr Punjab 144 533 India		India		Hòa

				Rosemazol		VD-21368-14		12/08/19		CÔNG TY CP 
DƯỢC PHẨM 
TRUNG ƯƠNG 3		Fluconazol		USP 35		ENDOC LIFECARE PVT LTD		Plot No.4 to 7, survey No. 53, B/h Saurashtra paper Board Mill, Shaper veraval Industrial Area, Shapar, Rajkot - 360024, Gujarat.		India		Hòa

				Ambroxol		VD-21200-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược Danapha		Ambroxol hydrochlorid		EP 6 0		Sifavitor SPA		Via Livelli-26852 Casalatto Lodigian Fraz Manrano		Italy		Hòa

				Nesulix		VD-21204-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược Danapha		Amisulprid		EP 6.0		Hubei Haosun
Pharmaceutical  Co., Ltd		20 Juxian Road, Gedian Economic
 & Technology Development Area, Hubei		China		Hòa

				Ibuprofen 200 mg		VD-21201-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược Danapha		Ibuprofen		DĐVN IV		Basf – USA.		Highway 77 South, Bishop, 
TX 78343		USA		Hòa

				Ibuprofen 400 mg		VD-21202-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược Danapha		Ibuprofen		DĐVN IV		Basf – USA.		Highway 77 South, Bishop, 
TX 78343		USA		Hòa

				Meloxicam 7,5mg		VD-21203-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược Danapha		Meloxicam		DĐVN IV		Zhejiang Exel Pharmaceutical
 Co, LTD		No.9,Dazha Road, Huangyan Economic
Development Zone, Taizhou, Zhejiang		China		Hòa

				Aledats 35 mg		VD-21342-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Phương Đông		Risedronat natri		USP 34		JAI RADHE SALES		309, Harikrupa Tower,
 Nr. Old Sharda Mandir Cross Road, Ellisbridge, Ahmedabad – 380 006		India		Hòa

				Magnesi - B6		VD-21343-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Phương Đông		Magnesi lactat dihydrat		BP 2007		ZHENGZHOU RUIPU BIOLOGICAL ENGINEERING CO., LTD		No.96, Ruida Road, Hi-Tech Industries Development Zone, Zhengzhou		China		Hòa

												Vitamin B6		USP 30		DSM Nutritional Products Asia Pacific Pte, Ltd		78 Shenton Way, Unit 21 – 01 Singapore 079120		Singapore		Hòa

				Nilcox baby 250 mg		VD-21344-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Phương Đông		Paracetamol		USP 30		MALLINCKRODT INC		675 MCDONNELL BLVD ST. LOUIS, MO 63134		USA		Hòa

				Vitamin Cap C 500		VD-21345-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Phương Đông		Vitamin C		USP30		ALAND (JIANGSU) NUTRACEUTICAL CO.,LTD.		61 Jiangsu Road, Jingjiang, Jiangsu (214500)		China		Hòa

				Thuốc Piracetam 400mg		VD-21319-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun		Piracetam		BP2009		Northeast Pharmaceutical Group Co., Ltd		No. 37 Zhonggong Bei Street, Tiexi District, Shenyang		China		Hòa

				Thuốc Piracetam 800mg		VD-21320-14		12/08/19		Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun		Piracetam		BP2009		Northeast Pharmaceutical Group Co., Ltd		No. 37 Zhonggong Bei Street, Tiexi District, Shenyang		China		Hòa

				Invinorax 300mg		QLĐB-448-14		12/08/16		Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun		Tenofovir Disoproxil Fumarat		NSX		Leping Safely Pharmaceutical Co., Ltd		Tashan Chemical Zone, Leping City, Jiangxi Province		China		Hòa

				Cabendaz		VD-21577-14		12/08/19		Công ty TNHH US Pharma USA		Mebendazol		DĐVN IV		K.A.Malle Pharmaceuticals Ltd		Krishnadham, L.S.Raheja Marg, Raheja Township, Malad East, Mumbai 400 097, Maharashtra		India		Lan Anh

				Cadidroxyl 500		VD-21578-14		12/08/19		Công ty TNHH US Pharma USA		Cefadroxil (dưới dạng cefadroxil monohydrat)		DĐVN IV		Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.		313, Valluvar Kottam High Rd, Nungambakkam, Chennai, Tamil Nadu 600034		India		Lan Anh

				Cadiroxim 500		VD-21580-14		12/08/19		Công ty TNHH US Pharma USA		Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim axetil)		DĐVN IV		Parabolic Drug Limited		SCO-9-100, 3th-4th Floor, Sector 17-D,  Chandigarh		India		Lan Anh

				Cefantif 100 tab		VD-21581-14		12/08/19		Công ty TNHH US Pharma USA		Cefdinir 100 mg		JP XIV		Orchild Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.		Orchild Towers, 313, Valluvar, Kottam high Road, Nungambakkam, Tamil Nadu-600034		India		Lan Anh

				Cefantif 300 cap		VD-21582-14		12/08/19		Công ty TNHH US Pharma USA		Cefdinir		JP XIV		Orchild Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.		Orchild Towers, 313, Valluvar, Kottam high Road, Nungambakkam, Tamil Nadu-600034		India		Lan Anh

				Cefixim 400		VD-21583-14		12/08/19		Công ty TNHH US Pharma USA		Cefixim (dưới dạng cefixim trihydrat)		DĐVN IV		Orchid Chemicals & Pharm aceuticals Ltd.		Sidco Ind Estate, Alathur 603110 India		India		Lan Anh

				Cefradin 500 - US		VD-21584-14		12/08/19		Công ty TNHH US Pharma USA		Cefradin 500 mg		USP 34		Zhejiang		866 Yuhangtang Road  Hangzhou  Zhejiang Province • 310058		China		Lan Anh

				Celecoxib 100 - US		VD-21585-14		12/08/19		Công ty TNHH US Pharma USA		Celecoxib		NSX		Aarti Drugs		Mahendra Industrial Estate, Ground Floor, Road No 29, Plot No 109-D, Sion   Mumbai- 400 022.( India)		India		Lan Anh

				Colexib 100		VD-21587-14		12/08/19		Công ty TNHH US Pharma USA		Celecoxib		NSX		Aarti Drugs		Mahendra Industrial Estate, Ground Floor, Road No 29, Plot No 109-D, Sion Mumbai- 400 022.( INDIA)		India		Lan Anh

				Doximpak 100 tab		VD-21588-14		12/08/19		Công ty TNHH US Pharma USA		Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil)		USP 34		Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.		Sidco Ind.Estate, Alathur - 603110		India		Lan Anh

				Lenomid 10		VD-21561-14		12/08/19		Công ty TNHH US Pharma USA		Leflunomid		USP 34		Alembic Pharmaceuticals Limited		Alembic Road, Vadodara – 390 003, Gujarat		India		Lan Anh

				Lenomid 20		VD-21562-14		12/08/19		Công ty TNHH US Pharma USA		Leflunomid		USP 34		Alembic Pharmaceuticals Limited		Alembic Road, Vadodara – 390 003, Gujarat		India		Lan Anh

				Meloxicam 15 - US		VD-21590-14		12/08/19		Công ty TNHH US Pharma USA		Meloxicam		BP 2010		Apex Healthcare Ltd, India		NO. 4710, G.I.D.C. Estate, Ankleshwar - 393002, Gujarat		India		Lan Anh

				Meloxicam 7.5 - US		VD-21591-14		12/08/19		Công ty TNHH US Pharma USA		Meloxicam		BP 2010		Apex Healthcare Ltd, India		NO. 4710, G.I.D.C. Estate, Ankleshwar - 393002, Gujarat		India		Lan Anh

				Mephenesin 250 - US		VD-21592-14		12/08/19		Công ty TNHH US Pharma USA		Mephenesin		NSX		Synthokem		No. 1911, B-5, Industrial, Sanathnagar, Hyderabad – 500018		India		Lan Anh

				Paracetamol 500 - US		VD-21593-14		12/08/19		Công ty TNHH US Pharma USA		Paracetamol		DĐVN IV		Rhodia Wuxi Pharmaceutical		8 Guang Shi Xi Road, Wuxi, Jiangsu, China.		China		Lan Anh

				Paracetamol 500 - US		VD-21594-14		12/08/19		Công ty TNHH US Pharma USA		Paracetamol		DĐVN IV		Rhodia Wuxi Pharmaceutical		8 Guang Shi Xi Road, Wuxi, Jiangsu		China		Lan Anh

				Paracetamol 650 - US		VD-21595-14		12/08/19		Công ty TNHH US Pharma USA		Paracetamol		DĐVN IV		Rhodia Wuxi Pharmaceutical		8 Guang Shi Xi Road, Wuxi, Jiangsu		China		Lan Anh

				Paxicox 200		VD-21596-14		12/08/19		Công ty TNHH US Pharma USA		Celecoxib		NSX		Aarti Drugs - Ấn		Mahendra Industrial Estate, Ground Floor, Road No 29, Plot No 109-D, Sion  Mumbai- 400 022.( INDIA)		India		Lan Anh

				Pedolas 200		VD-21597-14		12/08/19		Công ty TNHH US Pharma USA		Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil)		USP 34		Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.		Sidco Ind.Estate, Alathur - 603110		India		Lan Anh

				Pofakid		VD-21598-14		12/08/19		Công ty TNHH US Pharma USA		Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil)		USP 34		Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.,		Sidco Ind.Estate, Alathur - 603110		India		Lan Anh

				Thiochicod 4 mg		VD-21563-14		12/08/19		Công ty TNHH US Pharma USA		Thiocolchicoside		IP 2010		Zeon-Health Industries, India		101, Sai Sidd Bldg., Sector-3, Airoli, Navi Mumbai – 400708, Maharashtra		India		Lan Anh

				Usfomix 100		VD-21251-14		12/08/19		Công ty TNHH US Pharma USA		Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil)		USP 34		Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.		Sidco Ind.Estate, Alathur - 603110		India		Lan Anh

				Usfomix 100		VD-21252-14		12/08/19		Công ty TNHH US Pharma USA		Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil)		USP 34		Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.		Sidco Ind.Estate, Alathur - 603110		India		Lan Anh

				Usfomix 200		VD-21253-14		12/08/19		Công ty TNHH US Pharma USA		Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil)		USP 34		Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.		Sidco Ind.Estate, Alathur - 603110		India		Lan Anh

				Usfomix 200		VD-21254-14		12/08/19		Công ty TNHH US Pharma USA		Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil)		USP 34		Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.		Sidco Ind.Estate, Alathur - 603110		India		Lan Anh

				Usnesin 500		VD-21600-14		12/08/19		Công ty TNHH US Pharma USA		Mephenesin		NSX		Synthokem		No. 1911, B-5, Industrial, Sanathnagar, Hyderabad – 500018		India		Lan Anh

				Viên nén bao phim 
CALVIT - D		VD-21555-14		12/08/19		CÔNG TY TNHH MTV DP DHG		Calci gluconat		BP 2010		Zhejiang Ruibang 
Laboratories		No.578 Binhai Ten Road,
Economic and Technological Development Zone, Wenzhou, Zhejiang Province		China		Lan Anh

												Vitamin D3		EP		DSM Nutritional 
Products Asia Pacific		2 Havelock Road # 04-01 
 059763		Singapore		Lan Anh

				Viên nén sủi bọt
DAVITA BONE		VD-21556-14		12/08/19		CÔNG TY TNHH MTV DP DHG		Calci (dưới dạng Calci carbonat)		EP 7		Dr. Paul Lohmann		Dr. Paul Lohmann 
GmbH KG, P. O. 
Box 1220, D-31857
 Emmerthal		Germany		Lan Anh

												Vitamin D3 (dưới dạng Dry Vitamin D3 100 GFP)		NSX		BASF South East 
Asia Pte Ltd		Carl -Bosch -Str.38 67056
Ludwigshafen		Germany		Lan Anh

				Viên nén bao phim
LEVOFLOXACIN 250		VD-21557-14		12/08/19		CÔNG TY TNHH MTV DP DHG		Levofloxacin (dưới dạng Levofloxacin hemihydrat)		USP 35		SHANGYU JINGXIN PHARMACEUTICAL CO., LTD		No 31, Weisan Road,
Zhejiang Hangzhou Bay
Shangyu Industrial Area,
Shangyu City, Zhejiang 
Province, P.R.		China		Lan Anh

				Viên nén bao phim
LEVOFLOXACIN 500		VD-21558-14		12/08/19		CÔNG TY TNHH MTV DP DHG		Levofloxacin (dưới dạng Levofloxacin hemihydrat)		USP 35		SHANGYU JINGXIN PHARMACEUTICAL CO., LTD		No 31, Weisan Road,
Zhejiang Hangzhou Bay
Shangyu Industrial Area,
Shangyu City, Zhejiang 
Province		China		Lan Anh

				Viên nén bao phim
ZidocinDHG		VD-21559-14		12/08/19		CÔNG TY TNHH MTV DP DHG		Spiramycin		EP 7		Henan Topfond 
Pharmaceutical 
Co., Ltd		No.2 Guangming Road 
Zhumadian Henan		China		Lan Anh

												Metronidazol		BP 2010		Hubei Hongyuan 
Pharmaceutical  
Co., Ltd		No.8 Fengshan road, 
Industrial and economic
 development zone,  Luotian county, 
Huanggang city, Hubei provine.		China		Lan Anh

				Thuốc cốm pha hỗn dịch uống
pms- CEFADROXIL 250 mg		VD-21305-14		12/08/19		Chi nhánh 3 - CTCPDP IMEXPHARM tại Bình Dương		Cefadroxil (dưới dạng cefadroxil monohydrat)		BP 2010		DSM Anti - Infectives Chemferm - Spain		Calle Ripolles 2 08130, Barcelona, Spain		Spain		Lan Anh

				Viên nén bao phim CLAMINAT_UL 1g		VD-21306-14		08/12/19		CTCPDP IMEXPHARM		Amoxicillin (dưới dạng amoxicillin trihydrat)		BP 2010		DSM - Deretil S.A - Spain		Villaticos s/n 04616, Cuevas del almanzora - Almeria		Spain		Lan Anh

												Acid clavulanic (dưới dạng Kali clavulanat)		NSX		Lek pharmaceutical d.d		Perzonali 47, SI - 2391 Prevalje		Slovenia		Lan Anh

				Viên nén bao phim CLAMINAT_UL  625 mg		VD-21307-14		08/12/19		CTCPDP IMEXPHARM		Amoxicillin (dưới dạng amoxicillin trihydrat)		BP 2010		DSM - Deretil S.A - Spain		Villaticos s/n 04616, Cuevas del almanzora - Almeria		Spain		Lan Anh

												Acid clavulanic (dưới dạng Kali clavulanat)		NSX		Lek pharmaceutical d.d		Perzonali 47, SI - 2391 Prevalje, Slovenia		Slovenia		Lan Anh

				Viên nang cứng
 pms- Bvit 1 250 mg		VD-21308-14		12/08/19		CTCPDP IMEXPHARM		Thiamin nitrat		BP 2010		Hubei Huazhong Pharmaceutical Co., LTD.-China		No.71 West Chunyuan RD, Xiangfan city Hubei Provine, China		China		Lan Anh

				Viên nén bao phim
pms - ROXITHROMYCIN 150 mg		VD-21309-14		12/08/19		CTCPDP IMEXPHARM		Roxithromycin		BP 2010		Zhejiang Guobang Pharmaceutical Co., Ltd		6, Wei wu Road, Hangzhou Bay Shangyu Industrial Area, Zhejiang, China		China		Lan Anh

				Viên nén pms- PERINDOPRIL 4		VD-21310-14		12/08/19		CTCPDP IMEXPHARM		Perindopril erbumin		BP 2010		Glenmark Generics Limited- India		Plot No. 3109/C, GIDCEstate, Ankleshwar, Gujarat - 393 002		India		Lan Anh

				BECOLITOR 10		VD-21469-14		12/08/19		CTY LD MEYER-BPC		Atorvastatin Calcium Crystalline		NSX		Morepen Laboratories Limited		4th Floor, Antriksh Bhawan, 22 K.G. Marg, New Delhi 110 001		India		Lan Anh

				BECOLITOR 20		VD-21470-14		12/08/19		CTY LD MEYER-BPC		Atorvastatin Calcium Crystalline		NSX		Morepen Laboratories Limited		4th Floor, Antriksh Bhawan, 22 K.G. Marg, New Delhi 110 001		India		Lan Anh

				MEYERATOR 40		VD-21471-14		12/08/19		CTY LD MEYER-BPC		Atorvastatin Calcium Crystalline		NSX		Morepen Laboratories Limited		4th Floor, Antriksh Bhawan, 22 K.G. Marg, New Delhi 110 001		India		Lan Anh

				PREDNISOLON 5mg		VD-21472-14		12/08/19		CTY LD MEYER-BPC		Prednisolon		EP		Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd.		No.1 Xianyao Road, Xianju, Zhejiang		China		Lan Anh

				STAWIN		VD-21473-14		12/08/19		CTY LD MEYER-BPC		Bezafibrat		BP		Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co., Ltd		99 Waisha Road, Jiaojiang District, Taizhou City, Zhejiang Province,		China		Lan Anh

				TADAXAN Viên nén màu xanh		VD-21474-14		12/08/19		CTY LD MEYER-BPC		Dexamethason		EP		Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd.		No.1 Xianyao Road, Xianju, Zhejiang		China		Lan Anh

				TADAXAN Viên nén màu cam		VD-21475-14		12/08/19		CTY LD MEYER-BPC		Dexamethason		EP		Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd.		No.1 Xianyao Road, Xianju, Zhejiang		China		Lan Anh

				TADAXAN Viên nén màu xanh lá		VD-21476-14		12/08/19		CTY LD MEYER-BPC		Dexamethason		EP		Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd.		No.1 Xianyao Road, Xianju, Zhejiang		China		Lan Anh

				ALCHYSIN		VD-21193-14		12/08/19		Công ty cổ phần BV Pharma		Chymotrypsin		BP 2009		BBI Enzymes SA (Pty) Ltd.		19-21 Packer Avenue, Epping 2 Cape Town 7460South Africa.		South Africa		Lan Anh

				ALKAFEN COUGH		VD-21437-14		12/08/19		Công ty Cổ Phần Korea United Pharm. Int'l		Acetaminophen		USP 34		Anqiu  Lu’an Pharmaceutical Co., Ltd		No. 35 Weixu North Road, Anqiu, Shandong		China		Lan Anh

												Phenylephrin hydroclorid		USP 34		BASF PharmaChemikalien GmbH & CO.KG		32419 Minden		Germany		Lan Anh

												Dextromethorphan hydrobromid		USP 34		Dr. Reddy’s		Plot No. 9, JN Pharma City, Parawada, Visakhapatnam-531021, A.P		India		Lan Anh

												Doxylamin succinat		USP 34		Union Quimico Farmaceutica, S.A		Mallorca 262-08008 Barcelona		Spain		Lan Anh

				VITATRUM ENERGY		VD-21198-14		12/08/19		Công ty cổ phần BV Pharma		Thiamin mononitrat 
(Vitamin B1)		BP 2009		DSM - Switzerland		Building 242 Wurmisewg 576 CH-4303 Kaiseraugst		Switzerland		Lan Anh

												Riboflavin natri phosphat 
(Vitamin B2)		BP 2009		DSM Nutritional Products France SAS		Le Véronèse 19/21 avenue Dobonnet F-92400 Courbevoie		France		Lan Anh

												Calci pantothenat
(Vitamin B5)		BP 2009		BASF South East Asia Pte Ltd		7 Temasek Boulevard, #35-01, Suntec One Singapore 038987		Singapore		Lan Anh

												Pyridoxin HCl
(Vitamin B6)		BP 2009		Jiangxi Tianxin Pharmaceutical		Leanjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi		China		Lan Anh

												Biotin
(Vitamin B8)		BP 2009		DSM Nutritional Products France SAS		Le Véronèse 19/21 avenue Dobonnet F-92400 Courbevoie		France		Lan Anh

												Cyanocobalamin (Vitamin B12)		NSX		DSM - Switzerland		Building 242 Wurmisewg 576 CH-4303 Kaiseraugst		Switzerland		Lan Anh

												Acid Ascorbic
(Vitamin C)		BP 2009		Aland (Jiangsu) Nutraceutical Co. Ltd		No. 20, Jiangshan Road, Jingjiang City, Jiangsu Province		China		Lan Anh

												Nicotinamid
(Vitamin PP)		BP 2009		Zhejiang lanbo Biotechnology Co., Ltd		Shidai Road Industrial Economic Development Zone Haining City Zhejiang Province		China		Lan Anh

												Calci carbonat		BP 2009		Dr. Paul Lohmann - Germany		Dr. Paul Lohman GmbH KG Hauptstrasse 2 D-31860 Emmerthal		Germany		Lan Anh

												Magnesi carbonat		BP 2009		Dr. Paul Lohmann - Germany		Dr. Paul Lohman GmbH KG Hauptstrasse 2 D-31860 Emmerthal		Germany		Lan Anh

				Doflu		VD - 21445 - 14		12/08/19		Công ty cổ phần SX - TM Dược phẩm Đông Nam		Acetaminophen		USP 30		Mallinckrodt Inc		675 MC Donnell BLVD st. Louis, MO 63134		USA		Lan Anh

												Clorpheniramin maleat		USP 30		Supriya Lifescience Ltd		A 5/2, Lote Parshuram Industrial Area, M. I. D. C., Tal – Khed, Dist – Ratnagiri, 415 722, Maharashtra		India		Lan Anh

												Dextromethorphan HBr		USP 30		Dr.Reddy's		Plot no.9, JN Pharma City, Parawada Visakhapatnam-531021, A.P.		India		Lan Anh

				Donapu 650 mg		VD - 21446 - 14		12/08/19		Công ty cổ phần SX - TM Dược phẩm Đông Nam		Paracetamol		USP 30		Mallinckrodt Inc		675 MC Donnell BLVD st. Louis, MO 63134		USA		Lan Anh

				Partinol cafein		VD - 21447 - 14		12/08/19		Công ty cổ phần SX - TM Dược phẩm Đông Nam		Paracetamol		USP 30		Mallinckrodt Inc		675 MC Donnell BLVD st. Louis, MO 63134		USA		Lan Anh

												Cafein		USP 30		JILIN SHULAN SYNTHETIC PHARMACEUTICAL CO., LTD		No. 2066 Peoples Main Road Shulan City, Jilin Province		China		Lan Anh

				Dostem		QLĐB - 446 - 14		12/08/16		Công ty cổ phần SX - TM Dược phẩm Đông Nam		Adefovir dipivoxil		NSX		Cipla Ltd		Mumbai Central, Mumbai 400 008		India		Lan Anh

				Adrenaline-BFS 1mg		VD-21546-14		12/08/19		Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội		Adrenalin (dưới dạng Adrenalin tartrat) 1mg/ml		BP 2007		Xi’an Bosheng Biological Technology Co., Ltd		11-4, Dongxing Road, No.9 Jiangong Road, New		China		Ca

				BFS-Calcium folinate		VD-21547-14		12/08/19		Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội		Folinic acid (dưới dạng calci folinat) 50mg/5ml		BP 2009		Biofer S.p.A		Via Canina, 2 41036 Medolla (MO)		Italy		Ca

				BFS-Furosemide		VD-21548-14		12/08/19		Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội		Furosemide 20mg/2ml		BP 2009		Megafine Pharma (P) Ltd		201, Lakhmapur, Dinori, Nashik - 422 202		India		Ca

				BFS-Piracetam		VD-21549-14		12/08/19		Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội		Piracetam 1000mg/5ml		BP 2009		Sino Chemical Industry Co., Ltd		No 737, Caoxi North Road, Shanghai, China PC: 200030		China		Ca

				BFS-Tranexamic		VD-21550-14		12/08/19		Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội		Tranexamic acid 250mg/5ml		BP 2007		Biocon Limited		20th KM, Hosur Road,Electronic City P.O, Bangalore 560 100		India		Ca

				Dismolan		VD-21505-14		12/08/19		Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội		Acetylcystein 200mg/10ml		USP 34		Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd		399 Luoyu Road, Wuhan		China		Ca

				Dropstar		VD-21524-14		12/08/19		Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội		Levofloxacin (dưới dạng Levofloxacin hemihydrat) 5mg/ml		IP 2007		Shreeji Pharma International		FF/10, Narsinghdham Complex, Sangam Char Rasta, Harni Road, Vadodara - 390022, Gujarat		India		Ca

				Falgankid 160		VD-21506-14		12/08/19		Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội		Paracetamol 160mg/10ml		BP 2009		Granules India Limited		My Home Hub 2nd Floor, 3rd Block Madhapur Hyderabad-500 081		India		Ca

				Falgankid 250		VD-21507-14		12/08/19		Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội		Paracetamol 250mg/10ml		BP 2009		Granules India Limited		My Home Hub 2nd Floor, 3rd Block Madhapur Hyderabad-500 081		India		Ca

				Ondansetron-BFS		VD-21552-14		12/08/19		Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội		Ondansetron (dưới dạng Ondansetron hydrochlorid dihydrat) 8mg/4ml		BP 2009		Xi'anShunyi Bio-Chemical Technology Co., Ltd		Yipinmeidao,No.61yi,Gaoxin road,Xi'an city, Shaanxi		China		Ca

				Pargine		VD-21508-14		12/08/19		Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội		Arginin HCl 1000mg/10ml		BP 2012		Daesang Corporation		96 – 48, Sinseol-dong, Dongdaemun-gu, Seoul		Korea		Ca

				Zensalbu nebules 2.5		VD-21553-14		12/08/19		Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội		Salbutamol (dưới dạng Salbutamol sulfat) 2,5mg/2,5ml		BP 2007		Jayco chemical industries		Hyway W.E, Post Mira, Thane District – 401 104. Maharashtra		India		Ca

				Zensalbu nebules 5.0		VD-21554-14		12/08/19		Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội		Salbutamol (dưới dạng Salbutamol sulfat) 5mg/2,5ml		BP 2007		Jayco chemical industries		W.E Hyway, Post Mira, Thane District – 401 104. Maharashtra		India		Ca

				Spasticon		VD-21393-14		08/12/19		Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm TV.Pharm		Cinnarizine		BP 2007		Megafine Pharma (P) Ltd.		Sethna 4th floor, 55 Maharshi Karve Road,
Marine Lines, Mumbai - 400 002
Maharashtra INDIA		India

												Piracetam		BP 2007		Pharmaceutical Works POLPHARMA SA		Pelpliriska 19
 83 – 200 Starogard Gdariski
 Poland		Poland

				Propranolol		VD-21392-14		08/12/19		Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm TV.Pharm		Propranolol .HCl		DĐVN IV		COSMA S.p.A		Sede Legale: via Colleoni 15-17, 24040 Ciserano (BG) – Italy
R.E.A. Bergamo 167479		Italy

				Atenolol		VD-21391-14		12.08.2019		Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm TV.Pharm		Atenolol		DĐVN IV		ERREGIERRE S.p.A.		Francesco Baracca, 19 | 24060 San Paolo d'Argon (BG) Italy		Italy

				Theratussine 5mg		VD-21394-14		12.08.2019		Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm TV.Pharm		Alimemazine Tartrate		DĐVN IV		Sanofi Chimie		9, Rue du Président Allende
94250 Gentilly cedex - France		France

				Midancef 125		VD-21322-14		08/12/19		Công ty cổ phần Dược phẩm Minh Dân		Cefuroxim axetil		USP 35		Nectar Lifesciences Ltd		SCO-38,39, Sector 9-D Chandigrarh		India

				Midataxim 2g		VD-21323-14		08/12/19		Công ty cổ phần Dược phẩm Minh Dân		Cefotaxim natri		USP 32		WanChang TongTai Pharmaceutical Co., Ltd		No. 9 Lanyan Rd, New&Hi-tech indútrial Develop Zone, Zibo		China

				CAPTOPRIL		VD-21224-14		12/08/2019		CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM 2-9 TP HCM		Captopril		DĐVN IV		CHANGZHOU PHARMACEUTICAL FACTORY		NO.518, Laodong East Road, Changzhou, Jiangsu Province, PR China		China

				DI-ANRUS		VD-21477-14		12/08/19		Công ty Roussel Việt Nam		Paracetamol		DĐVN IV		ANQIU LU’AN PHARMACEUTICAL CO., LTD		N035 Weixu North Road, Anqiu, Shandong, China		China

				RURADIN		VD-21478-14		12/08/19		Công ty Roussel Việt Nam		Desloratadin		NSX		Glenmark Generics Limited.		Plot No.141-143, 160-165, 170-172, Chandramouli Audyogik Sahakari Vasahat, MOHOL, Dist.Solapur - 413213		India

				Tanaldecoltyl F		VD-21571-14		12/08/19		CTY TNHH SX-TM DP THÀNH NAM		MEPHENESIN
(dạng bột)		NSX		SYNTHOKEM LABS PRIVATE 
LIMITED		P.B.No 1911-B5
Industrial Estate, Sanathnagar, 
Hyderabad-500 018,
India.		India

				Zincap 500		VD-21191-14		12/08/19		CN CTCP Armephaco- XNDP 150		Cefuroxim axetil		DĐVN IV		Covalent Laboratories Private Limited		Survey No. 374, Gundla Machanoor Village, Hathnoor Mandal, Medak Dist- 502 296, Andhra Pradesh		India

				Orazime 200		VD-21190-14		12/8/19		CN CTCP Armephaco- XNDP 150		Cefpodoxim proxetil		TCCS		Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.		Orchiid Towers 313 Valluvarkohom High Road, NungambakkamChennal 600034		India

				Metalam 50		VD-21545-14		12/08/19		CT TNHH MTV DP&SHYT		Diclofenac Kali		BP2008		Arti Drugs Limited		Plot No- G-60, MIDC, Tarapur, Boisar- 401 506, Dist- Thane, Maharashtra		India

				MELOBIC		VD-21545-14		12/8/19		CT TNHH MTV DP&SHYT		Meloxicam		DĐVN IV		TECHNODRUGS & INTERMEDIATES PVT., Ltd.		C-1/B, 1914, GIDC Panoli, Dist Bharuch, Gujarat		India
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